
DO NOT RE-SIZE
Ad unit Project # must match this project # LAB-15030

Đọc bản tóm tắt ngắn gọn này trước khi bắt đầu dùng SYNTHROID và mỗi lần quý vị nhận thêm thuốc. Có thể có thông tin mới. Bản tóm tắt 
ngắn gọn này không toàn diện và không thể thay thế cho việc hỏi ý kiến bác sĩ về tình trạng bệnh lý hoặc việc điều trị của quý vị. Quý vị và bác sĩ 
nên thảo luận về việc điều trị bằng SYNTHROID trước khi bắt đầu dùng thuốc và trong các lần khám định kỳ. Quý vị nên tiếp tục theo dõi sát sao 
quá trình điều trị bằng thuốc SYNTHROID. Để có bản sao Thông tin Kê toa đầy đủ, hãy truy cập www.synthroid.com hoặc gọi 1-800-241-1643.

Thông tin dành cho 
Bệnh nhân
Thông tin quan trọng nhất tôi cần biết về SYNTHROID 
là gì? 

•	 Các hormone tuyến giáp, bao gồm SYNTHROID không được 
sử dụng để điều trị béo phì hoặc để giảm cân, dù được sử 
dụng đơn độc hay phối hợp với các thuốc điều trị khác. Ở 
những bệnh nhân có nồng độ hormone tuyến giáp bình 
thường, liều SYNTHROID dùng hằng ngày để thay thế 
hormone không có tác dụng giảm cân. Liều cao hơn có 
thể gây ra các biến cố nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính 
mạng, đặc biệt khi sử dụng đồng thời với một số thuốc 
khác dùng để giảm cảm giác thèm ăn. 

•	 Không sử dụng SYNTHROID nếu quý vị mắc bệnh lý tuyến 
thượng thận chưa được điều trị hoặc điều chỉnh.

•	 Chỉ sử dụng SYNTHROID theo chỉ định của bác sĩ. Việc dùng 
quá nhiều hoặc quá ít SYNTHROID có thể dẫn đến những tác 
động tiêu cực đến sự tăng trưởng và phát triển, chức năng 
tim mạch, sức khỏe xương khớp, chức năng sinh sản, sức 
khỏe tâm thần, chức năng tiêu hóa, và những thay đổi trong 
chuyển hóa đường huyết và cholesterol ở bệnh nhân người 
lớn hoặc trẻ em.

•	 Dùng quá nhiều levothyroxine có thể ảnh hưởng đến tim, 
đặc biệt nếu quý vị là người cao tuổi hoặc mắc bệnh tim. 
Hãy báo ngay cho bác sĩ nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu nào 
của nhịp tim tăng nhanh, đau ngực hoặc nhịp tim không 
đều.

•	 Việc dùng quá nhiều levothyroxine có liên quan đến tăng 
nguy cơ loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. 

•	 Sau khi bác sĩ đã xác định được liều SYNTHROID phù hợp với 
quý vị, điều quan trọng là phải thực hiện các xét nghiệm 
theo chỉ định của bác sĩ ít nhất một lần mỗi năm. 

•	 Các loại thực phẩm như bột đậu nành, bột hạt bông, quả 
óc chó và chất xơ có thể khiến cơ thể hấp thu ít SYNTHROID 
hơn từ đường tiêu hóa. Nước ép bưởi có thể khiến cơ thể 
hấp thu ít levothyroxine hơn và làm giảm tác dụng của 
thuốc. Hãy báo cho bác sĩ biết nếu quý vị ăn những thực 
phẩm này, vì liều lượng thuốc SYNTHROID của quý vị có thể 
cần được điều chỉnh. 

•	 Chỉ sử dụng SYNTHROID theo chỉ định của bác sĩ. Uống 
SYNTHROID một liều duy nhất, tốt nhất là khi bụng đói, từ nửa 
tiếng đến một tiếng trước bữa sáng. 

•	 Các sản phẩm như thực phẩm bổ sung sắt và canxi, cũng 
như thuốc kháng axit, có thể làm giảm khả năng hấp thu 
levothyroxine của cơ thể, vì vậy nên uống SYNTHROID 4 giờ 
trước hoặc sau khi dùng các sản phẩm này. 

•	 Báo cho bác sĩ nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú, 
hoặc đang có ý định mang thai trong khi dùng SYNTHROID. 
Liều lượng thuốc SYNTHROID của quý vị có thể cần phải 
tăng lên trong thời kỳ mang thai. 

•	 Có thể mất vài tuần trước khi quý vị nhận thấy các triệu 
chứng của mình được cải thiện. 

•	 Báo cho bác sĩ nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào 
khác, bao gồm cả thuốc kê đơn và thuốc mua tự do. 

•	 Thông báo cho bác sĩ về bất kỳ bệnh lý nào khác mà quý vị 
đang mắc phải, đặc biệt là bệnh tim, đái tháo đường, các 
vấn đề về đông máu và các vấn đề về tuyến thượng thận 
hoặc tuyến yên. Liều lượng của các loại thuốc khác mà quý 
vị đang dùng để kiểm soát các bệnh lý này có thể cần phải 
thay đổi trong thời gian dùng SYNTHROID. Nếu quý vị bị 
đái tháo đường, hãy kiểm tra lượng đường huyết và/hoặc 
lượng glucose trong nước tiểu theo chỉ định của bác sĩ và 
báo ngay cho bác sĩ nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quý vị 
đang dùng thuốc làm loãng máu, cần kiểm tra tình trạng 
đông máu thường xuyên. 

•	 Báo cho bác sĩ hoặc nha sĩ của quý vị biết rằng quý vị đang 
dùng SYNTHROID trước bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. 

•	 Báo cho bác sĩ nếu quý vị gặp bất kỳ triệu chứng nào sau 
đây: nhịp tim nhanh hoặc bất thường, đau ngực, khó thở, 
chuột rút ở chân, đau đầu, lo lắng, cáu gắt, mất ngủ, run 

SYNTHROID® (sin-throyd)  
(levothyroxine sodium) tablets
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rẩy, thay đổi khẩu vị, tăng hoặc giảm cân, nôn mửa, tiêu 
chảy, đổ mồ hôi nhiều, không chịu được nhiệt, sốt, thay đổi 
chu kỳ kinh nguyệt, nổi mẩn đỏ sưng tấy trên da (mề đay) 
hoặc phát ban da, hoặc bất kỳ biến cố y tế bất thường nào 
khác. 

•	 Tình trạng rụng tóc một phần có thể xảy ra trong vài tháng 
đầu tiên khi quý vị dùng SYNTHROID. 

SYNTHROID là gì? 

•	 SYNTHROID là thuốc hormone tuyến giáp tổng hợp được kê đơn, 
dùng để điều trị chứng suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém). 

•	 SYNTHROID được dùng để thay thế một loại hormone 
thường được sản xuất bởi tuyến giáp. 

•	 Thông thường, liệu pháp thay thế hormone tuyến giáp cần 
được dùng suốt đời. 

•	 Không nên sử dụng SYNTHROID để điều trị các khối u lành 
tính hoặc phì đại tuyến giáp ở bệnh nhân có nồng độ iốt 
bình thường, hoặc trong các trường hợp suy giáp tạm thời 
do viêm tuyến giáp (viêm giáp). 

Những đối tượng nào không nên dùng SYNTHROID? 

•	 Không dùng SYNTHROID nếu quý vị mắc bệnh lý tuyến 
thượng thận chưa được điều trị hoặc điều chỉnh. 

Tôi cần nói gì với bác sĩ trước khi dùng SYNTHROID? 

•	 Báo cho bác sĩ nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, 
bao gồm cả thuốc kê đơn và thuốc mua tự do.

•	 Báo cho bác sĩ nếu quý vị đang dùng biotin hoặc bất kỳ loại 
thực phẩm chức năng nào có chứa biotin, vì quý vị có thể 
cần phải ngừng sử dụng trước khi làm xét nghiệm chức 
năng tuyến giáp.

•	 Thông báo cho bác sĩ về bất kỳ bệnh lý nào khác mà quý vị 
đang mắc phải, đặc biệt là bệnh tim, đái tháo đường, các 
vấn đề về đông máu và các vấn đề về tuyến thượng thận 
hoặc tuyến yên. Liều lượng của các loại thuốc khác mà quý 
vị đang dùng để kiểm soát các bệnh lý này có thể cần phải 
thay đổi trong thời gian dùng SYNTHROID. Nếu quý vị bị đái 
tháo đường, hãy kiểm tra lượng đường huyết và/hoặc lượng 
glucose trong nước tiểu theo chỉ định của bác sĩ và báo ngay 
cho bác sĩ nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quý vị đang dùng 
thuốc làm loãng máu, cần kiểm tra tình trạng đông máu 
thường xuyên. 

Tôi nên dùng Synthroid như thế nào? 

•	 Chỉ sử dụng SYNTHROID theo chỉ định của bác sĩ. Uống SYNTHROID 
một liều duy nhất, tốt nhất là khi bụng đói, từ nửa tiếng đến một 
tiếng trước bữa sáng. 

•	 Sau khi bác sĩ đã xác định được liều SYNTHROID phù hợp với quý 
vị, điều quan trọng là phải thực hiện các xét nghiệm theo chỉ 
định của bác sĩ ít nhất một lần mỗi năm. 

•	 Các sản phẩm như thực phẩm bổ sung sắt và canxi, cũng 
như thuốc kháng axit, có thể làm giảm khả năng hấp thu 
levothyroxine của cơ thể. Vì vậy, quý vị nên uống SYNTHROID 4 
giờ trước hoặc sau khi dùng các sản phẩm này. 

•	 Các loại thực phẩm như bột đậu nành, bột hạt bông, quả óc 
chó và chất xơ có thể khiến cơ thể hấp thu ít SYNTHROID hơn 
từ đường tiêu hóa. Nước ép bưởi có thể khiến cơ thể hấp thu ít 
levothyroxine hơn và làm giảm tác dụng của thuốc. Hãy báo 
cho bác sĩ biết nếu quý vị ăn những thực phẩm này, vì liều 
lượng thuốc SYNTHROID của quý vị có thể cần được điều chỉnh. 

Các tác dụng phụ có thể có của SYNTHROID là gì? 

•	 Quý vị có thể gặp tác dụng phụ khi dùng SYNTHROID nếu 
liều dùng quá cao. Các tác dụng phụ này có thể bao gồm: 
mệt mỏi, tăng cảm giác thèm ăn, giảm cân, không chịu được 
nhiệt độ cao, sốt, đổ mồ hôi nhiều, đau đầu, tăng hoạt động, 
cảm thấy lo lắng, bồn chồn, cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng cực 
đoan, mất ngủ, run rẩy, yếu cơ, co thắt cơ, nhịp tim nhanh 

hoặc bất thường, tăng mạch và huyết áp, suy tim, đau ngực, 
nhồi máu cơ tim, khó thở, tiêu chảy, nôn mửa, chuột rút dạ 
dày, thay đổi kết quả xét nghiệm chức năng gan, rụng tóc, đỏ 
mặt, phát ban, giảm sức mạnh xương, thay đổi chu kỳ kinh 
nguyệt, giảm khả năng sinh sản. 

•	 Rụng tóc một phần có thể xảy ra, dù hiếm khi, trong vài 
tháng đầu điều trị bằng SYNTHROID, nhưng thường thì đây 
chỉ là tạm thời. 

Hãy báo cho bác sĩ nếu quý vị gặp bất kỳ tác dụng phụ nào gây 
khó chịu hoặc không biến mất. 
Đây không phải là tất cả tác dụng phụ có thể có của 
SYNTHROID. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược 
sĩ của quý vị. 
Hãy gọi cho bác sĩ của quý vị để được tư vấn y tế về các tác 
dụng phụ. Quý vị có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 
1-800-FDA-1088. 
Để SYNTHROID và tất cả các loại thuốc khác xa tầm với 
của trẻ em. 

Thông tin chung về SYNTHROID 

Một số loại thuốc đôi khi được kê toa cho các mục đích khác 
với những mục đích được liệt kê trong Hướng Dẫn Tóm Tắt. 
Không dùng SYNTHROID để điều trị một tình trạng mà thuốc 
này không được kê toa để điều trị. Không cho người khác dùng 
SYNTHROID, ngay cả khi họ có tình trạng giống với quý vị. 
Bản tóm tắt ngắn gọn này tổng hợp những thông tin quan 
trọng nhất về SYNTHROID. Nếu quý vị cần thêm thông tin, hãy 
nói chuyện với bác sĩ của quý vị. Quý vị có thể hỏi bác sĩ hoặc 
dược sĩ để biết thêm thông tin về SYNTHROID được soạn cho 
các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 
SYNTHROID và thiết kế của thuốc là thương hiệu của AbbVie Inc. 
Chúng tôi khuyến khích quý vị báo cáo các tác dụng 
phụ tiêu cực của thuốc kê toa cho FDA. Truy cập 
www.fda.gov/medwatch hoặc gọi số 1-800-FDA-1088.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc thanh 
toán thuốc, AbbVie có thể trợ giúp. Truy cập 
AbbVie.com/PatientAccessSupport để tìm hiểu thêm.
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